
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 8/2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

323 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 01/TBD/2023 Tương cà

324 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 02/TBD/2023 Tương ớt

325 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 03/TBD/2023 Nước tương (Xì dầu)

326 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 04/TBD/2023 Nước mắm

327 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 05/TBD/2023 Nước chấm

328 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 06/TBD/2023 Mắm tôm

329 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 07/TBD/2023 Dấm gạo nếp

330 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 08/TBD/2023 Tương bần

331 01/8/2023 Công ty TNHH Trang
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 09/TBD/2023 Sa tế

332 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

010/EBNĐ/2023 Bánh nướng đậu xanh
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333 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

011/EBNĐ/2023 Bánh trung thu dừa

334 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

012/EBNĐ/2023 Bánh trung thu dừa trứng
muối

335 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

013/EBNĐ/2023 Bánh trung thu hạt sen
trứng muối

336 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

014/EBNĐ/2023 Bánh trung thu hạt sen

337 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

015/EBNĐ/2023 Bánh trung thu than tre
nhân cafe trứng muối

338 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

016/EBNĐ/2023 Bánh trung thu than tre
nhân cafe

339 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

017/EBNĐ/2023 Bánh trung thu thập cẩm
chay

340 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

018/EBNĐ/2023 Bánh trung thu trà xanh
nhân đậu đỏ trứng muối
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341 02/8/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

019/EBNĐ/2023 Bánh trung thu trà xanh
nhân đậu đỏ

342 03/8/2023 Công ty TNHH
Thương mại Buffalo

Số 75 đường Điện Biên, phường
Cửa Bắc , TP Nam Định 01/BFL/2023

Thực phẩm bổ sung: Viên
sủi bù điện giải C - Buffalo
Sport

343 03/8/2023 Công ty CP Dược
phẩm Fresh Life

1/2 Lô 25+26+27 Cụm công
nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

01/HCF/2023
Thực phẩm bổ sung: Viên
sủi bù điện giải OZEZON
HACOFA

344 04/8/2023
Cơ sở sản xuất và chế
biến hạt nông sản Đại
Giàu

Số 131 đường Lương Thế Vinh,
phường Cửa Bắc, TP Nam Định 01/ĐạiGiàu/2023 Hướng dương xuất khẩu vị

dừa

345 04/8/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Tiến Bắc

Xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành
Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam
Định

01/NTB/2023 Tinh bột nghệ Bắc Hồng

346 04/8/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Tiến Bắc

Xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành
Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam
Định

02/NTB/2023 Tinh bột sắn Bắc Hồng

347 04/8/2023 Hộ kinh doanh Vũ
Đình Quân

Thôn Trung Lao, xã Trung Đông,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

01/HKDVĐQ/20
23 Giò lụa Quân Hạ

348 04/8/2023 Hộ kinh doanh Lương
Xuân Bắc

Thôn Cự Phú, xã Trực Hưng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

01/HKDLXB/202
3

Trứng gà thả vườn Hương
Giang

349 04/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

033/ROYAL/202
3 Namiko Fucoidan
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350 04/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

031/ROYAL/202
3 Viên ngậm ho Eguca Candy

351 07/8/2023 Hộ kinh doanh Đỗ Thị
Nhâm

Xóm Xuân Đài, xã Hải Hòa,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/ĐTN/2023 Nước mắm An Bình

352 07/8/2023 Hộ kinh doanh Đỗ Thị
Nhâm

Xóm Xuân Đài, xã Hải Hòa,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/ĐTN/2023 Mắm tôm An Bình

353 08/8/2023 Công ty CP Pro Fresh Số 75 Hà Huy Tập, xã Yên Viên,
huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 10/LangAn/2023 Chân gà ủ muối hoa tiêu rút

xương

354 08/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

036/ROYAL/202
3

Trà Nhất Nam Đông trùng
hạ thảo

355 08/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

035/ROYAL/202
3

Viên cao Ngưu hoàng tái
tạo hoàn Royal

356 08/8/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần dược phẩm
FAMUS tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

09-TPBS-
FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung uBoost
NMN & Collagen

357 08/8/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần dược phẩm
FAMUS tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

08-TPBS-
FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung uBoost
Nano Curcumin

358 08/8/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần dược phẩm CVI
tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

02-TCB-TPBS/
CVINĐ/2023

Thực phẩm bổ sung Detox
Green Foundation
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359 09/8/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Mạnh

Xóm Mỹ Bình, xã Giao Châu,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 01/PVM/2023 Nước mắm cá gia truyền

Mạnh Sánh

360 09/8/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Mạnh

Xóm Mỹ Bình, xã Giao Châu,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 02/PVM/2023 Nước mắm tôm gia truyền

Mạnh Sánh

361 09/8/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Mạnh

Xóm Mỹ Bình, xã Giao Châu,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 03/PVM/2023 Mắm tôm gia truyền Mạnh

Sánh

362 09/8/2023
Hợp tác xã kinh tế
nông nghiệp tuần hoàn
Đình Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 01/HTXĐM/2023 Mướp hương Đình Mộc

363 09/8/2023
Hợp tác xã kinh tế
nông nghiệp tuần hoàn
Đình Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 02/HTXĐM/2023 Đậu côve Đình Mộc

364 09/8/2023
Hợp tác xã kinh tế
nông nghiệp tuần hoàn
Đình Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 03/HTXĐM/2023 Bí ngô Đình Mộc

365 09/8/2023
Hợp tác xã kinh tế
nông nghiệp tuần hoàn
Đình Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 04/HTXĐM/2023 Rau mồng tơi Đình Mộc

366 09/8/2023
Hợp tác xã kinh tế
nông nghiệp tuần hoàn
Đình Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 05/HTXĐM/2023 Dưa hấu Đình Mộc

367 09/8/2023
Hợp tác xã kinh tế
nông nghiệp tuần hoàn
Đình Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 06/HTXĐM/2023 Trứng gà Đình Mộc

368 09/8/2023 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Rương

TDP Sơn Hòa, Thị trấn Ngô Đồng,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 01/VTR/2023 Mật ong sú vẹt Xuân Thủy

369 09/8/2023 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Ưng

Xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 01/VTU/2023 Nước mắm cá truyền thống

Năng Ưng
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370 09/8/2023 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Ưng

Xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 02/VTU/2023 Nước mắm tôm truyền

thống Năng Ưng

371 09/8/2023 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Ưng

Xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 03/VTU/2023 Nước mắm mực truyền

thống Năng Ưng

372 10/8/2023
Công ty Cổ phần chế
biến và xuất nhập khẩu
Biển Xanh

Xóm Tây Sơn, xã Hải Chính,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/CTBX/2023 Nước mắm cốt cá cơm Vị

Nắng

373 10/8/2023
Công ty Cổ phần chế
biến và xuất nhập khẩu
Biển Xanh

Xóm Tây Sơn, xã Hải Chính,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/CTBX/2023 Nước mắm chắt tôm Vị

Nắng

374 10/8/2023 Công ty cổ phần nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

01/HBCNGK/202
3

JUMIX Nước Lựu Dâu Nho
Thạch Dừa

375 10/8/2023
Công ty sản xuất và
thương mại HBC Miền
Bắc

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

13/HNCMB/2023 Bánh ZELI'Z Bông lan
Nhật

376 11/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

036/ROYAL/202
3

Thực phẩm bổ sung: Yến
sào đạm sữa men

377 11/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

032/ROYAL/202
3

Thực phẩm bổ sung:
Sunflower  Lecithin Plus

378 14/8/2023 Công ty TNHH Đại
Tần

Lô B2 (C5-7) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

02/DAITAN/202
3

Đường kính trắng xuất xứ
Myanmar

379 14/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

037/ROYAL/202
3

Viên ngậm say tau xe
Deasang
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380 14/8/2023 Công ty CP Dược liệu
CEO

Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố
Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/CEO/2023 Thực phẩm bổ sung White
Nature

381 16/8/2023 Công ty TNHH Trần
Thuận

Xóm E Văn Lý, xã Hải lý, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định

01/TrầnThuận/20
23 Muối hạt sạch Hải Hậu

382 16/8/2023 Công ty TNHH Trần
Thuận

Xóm E Văn Lý, xã Hải lý, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định

02/TrầnThuận/20
23 Muối thô

383 17/8/2023

Hợp tác xã sản xuất
kinh doanh dịch vụ
nông nghiệp Giao
Phong

Xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong,
huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định 01/HTXGP/2023 Lạc nhân đỏ Giao Phong

384 17/8/2023

Hợp tác xã sản xuất
kinh doanh dịch vụ
nông nghiệp Giao
Phong

Xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong,
huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định 02/HTXGP/2023 Khoai tây Giao Phong

385 17/8/2023

Hợp tác xã sản xuất
kinh doanh dịch vụ
nông nghiệp Giao
Phong

Xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong,
huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định 03/HTXGP/2023 Củ cải trắng Giao Phong

386 17/8/2023 Công ty Cổ phần
Treasure Việt Nam

21/496 Điện Biên, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

01/TREASURE/2
023

Hạt dinh dưỡng làm sữa
Treasure

387 21/8/2023
Cơ sở sản xuất, kinh
doanh tiệm bánh
BAE.M

Số 192 Phan Đình Phùng, phường
Phan Đình Phùng, TP Nam Định 01/BAE.M/2023 Bánh nướng

388 21/8/2023
Cơ sở sản xuất, kinh
doanh tiệm bánh
BAE.M

Số 192 Phan Đình Phùng, phường
Phan Đình Phùng, TP Nam Định 02/BAE.M/2023 Bánh dẻo

389 21/8/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

039/ROYAL/202
3 Viên ngậm ho Nutrition
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390 22/8/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Trường
Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công
nghiệp Hóa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

01/TT/2023 Cao mềm dây thìa canh

391 22/8/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Trường
Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công
nghiệp Hóa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

02/TT/2023 Cao mềm giảo cổ lam

392 23/8/2023 Công ty TNHH Toản
Xuân

Xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh
Nam Định

01/ToanXuan/202
3

Gạo sạch chất lượng cao
Toản Xuân 999

393 23/8/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

09/QuýThịnh/202
3 Chả hải sản

394 23/8/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

10/QuýThịnh/202
3 Nem hải sản

395 23/8/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

11/QuýThịnh/202
3 Chả cốm

396 23/8/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

12/QuýThịnh/202
3 Mắm tép chưng thịt

397 23/8/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

13/QuýThịnh/202
3 Ruốc bề bề

398 23/8/2023 Công ty TNHH Quý
Thịnh

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

14/QuýThịnh/202
3 Chả ốc Tâm An

399 23/8/2023
Cơ sở sản xuất chế
biến thủy hải sản Đại
Yên

Xóm 12, xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/ĐY/2023 Nước mắm chắt Đại Điền

Hải Hậu

400 23/8/2023
Cơ sở sản xuất chế
biến thủy hải sản Đại
Yên

Xóm 12, xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 02/ĐY/2023 Mắm tôm Đại Điền

401 23/8/2023
Công ty TNHH Kinh
doanh và công nghệ
Alama Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà Láng Trung - Số
60, Tổ 33, ngõ 850, đường Láng,
phường Láng Thượng, quận Đống
Đa, TP Nam Định

01/ALAMA/2023 Thực phẩm bổ sung
QUACHI

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



402 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

26/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 60 độ đạm

403 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

06/NMPT/2023 Nước mắm nhỉ cá cơm Phú
Thịnh 60 độ đạm

405 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

21/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 21 độ đạm

406 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

22/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 28 độ đạm

407 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

23/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 37 độ đạm

408 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

24/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 43 độ đạm

409 23/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất nước mắm Phúc
Thịnh

Khu Du lịch Quất Lâm, Thị trấn
Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định

25/NMPT/2023 Nước mắm truyền thống
Phương Dung 52 độ đạm

410 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

01/PQA/2022 Cao khô Hoàng Kỳ

411 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

02/PQA/2022 Cao lỏng Nhuận Tràng

412 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

03/PQA/2022 Cao đặc Trinh Nữ Hoàng
Cung

413 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

04/PQA/2022 Cao khô Bát Tiên Trường
Thọ
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414 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

05/PQA/2022 Cao đặc Mỡ Máu

415 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

06/PQA/2022 Cao đặc Đại Hoàng

416 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

07/PQA/2022 Cao lỏng Bổ Thận Thủy

417 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

08/PQA/2022 Cao lỏng Chỉ Huyết

418 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

09/PQA/2022 Cao lỏng PQA Phế Quản
Người Lớn

419 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

10/PQA/2022 Cao đặc Viên Nén Phế
Quản

420 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

11/PQA/2022 Cao lỏng Kim Ngân Hoa

421 25/8/2023 Công ty Cổ phần dược
phẩm PQA

Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường
10 xã Tân Thành, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

12/PQA/2022 Cao khô Trạch Tả

422 28/8/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Trường
Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công
nghiệp Hóa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

06/TT/2023 Cao khô nhân trần

423 28/8/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Trường
Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công
nghiệp Hóa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

03/TT/2023 Cao khô sài đất

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



424 28/8/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Trường
Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công
nghiệp Hóa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

04/TT/2023 Cao khô rau má

425 28/8/2023
Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Trường
Thọ

Lô M1, đường N3, Khu công
nghiệp Hóa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

07/TT/2023 Cao khô đương quy

426 29/8/2023 Cơ sở sản xuất chế
biến thủy sản Kiều Huệ

Xóm 10, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 01/NMKH/2022 Nước mắm truyền thống

Kiều Huệ 52 độ đạm

427 29/8/2023 Cơ sở sản xuất chế
biến thủy sản Kiều Huệ

Xóm 10, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 03/NMKH/2022 Nước mắm truyền thống

Kiều Huệ 37 độ đạm

428 29/8/2023 Cơ sở sản xuất chế
biến thủy sản Kiều Huệ

Xóm 10, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 04/NMKH/2022 Nước mắm truyền thống

Kiều Huệ 28 độ đạm

429 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 01/TBĐĐ/2023 Bánh nướng nhân thập cẩm

430 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 02/TBĐĐ/2023 Bánh nướng nhân sữa dừa

431 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 03/TBĐĐ/2023 Bánh dẻo nhân thập cẩm

432 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 04/TBĐĐ/2023 Bánh nướng nhân đậu xanh

433 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 05/TBĐĐ/2023 Bánh dẻo nhân đậu xanh
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434 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 06/TBĐĐ/2023 Bánh nướng

435 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 07/TBĐĐ/2023 Bánh dẻo

436 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 08/TBĐĐ/2023 Bánh bông lan trứng muối

437 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 09/TBĐĐ/2023 Bánh bông lan trà xanh

438 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 10/TBĐĐ/2023 Bánh kem sinh nhật

439 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 12/TBĐĐ/2023 Bánh mỳ nho dừa

440 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 13/TBĐĐ/2023 Bsanh mỳ hoa cúc

441 29/8/2023 Hộ kinh doanh tiệm
bánh Đom Đóm

Số 110 đường Hưng Yên, phường
Quang Trung, TP Nam Định 11/TBĐĐ/2023 Bánh Tiramisu

442 29/8/2023 Hợp tác xã thanh niên
Bách Cốc

Xóm Phú Nội, xã Thành Lợi,
Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 01/BC/2023 Giấm truyền thống

443 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 01/TUGIA/2023 Tổ yến chưng nhân sâm

444 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 02/TUGIA/2023 Tổ yến chưng hạt chia
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445 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 03/TUGIA/2023 Tổ yến chưng tứ vị

446 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 04/TUGIA/2023 Tổ yến chưng Kids vị dâu

447 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 05/TUGIA/2023 Tổ yến chưng Đông trùng

hạ thảo Collagen

448 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 06/TUGIA/2023 Tổ yến đường kiêng

449 29/8/2023
Công ty TNHH sản
xuất thương mại và
dịch cụ Tứ Gia

Lâm Quang, xã Giao Phong,
huyện Giao Thủy 07/TUGIA/2023 Đông trùng hạ thảo sợi

450 30/8/2023 Hộ kinh doanh Nguyền
Thị Len

Xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng,
tỉnh Nam Định 01/LL/2023 Trứng gà thảo dược Lương

Len

451 30/8/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Từng

Thôn Ngọc Liên, xã Xuân Hòa,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam
Định

01/TVT/2023 Nước đá dùng liền Thảo Vy

452 30/8/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Từng

Thôn Ngọc Liên, xã Xuân Hòa,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam
Định

02/TVT/2023 Nước uống đóng bình Thảo
Vy

453 31/8/2023 Hộ kinh doanh Đoàn
Thị Kim Loan

Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực,
tỉnh Nam Định

01/KimLoan/202
3

Bánh gai gia truyền Kim
Loan

454 31/8/2023 Công ty TNHH Tranh
Bình Dương

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 10/TBD/2023 Nước hàng

455 31/8/2023 Hộ kinh doanh giò chả
Ngọc Nhượng

Xã Xuân Phú, huyện Xuân
Trường, tỉnh Nam Định

01/NgọcNhượng/
2023 Giò nạc Ngọc Nhượng

456 31/8/2023 Hộ kinh doanh giò chả
Ngọc Nhượng

Xã Xuân Phú, huyện Xuân
Trường, tỉnh Nam Định

02/NgọcNhượng/
2023 Chả lụa Ngọc Nhượng

457 31/8/2023 Hộ kinh doanh giò chả
Ngọc Nhượng

Xã Xuân Phú, huyện Xuân
Trường, tỉnh Nam Định

03/NgọcNhượng/
2023 Xúc xích Ngọc Nhượng
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458 31/8/2023 Công ty TNHH Hải
Sản Hải Thịnh

Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định

01/HảiThịnh/202
3 Mắm tép Tân Phú

459 31/8/2023 Công ty TNHH Hải
Sản Hải Thịnh

Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định

02/HảiThịnh/202
3 Mắm tôm Tân Phú

460 31/8/2023 Công ty TNHH Hải
Sản Hải Thịnh

Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định

03/HảiThịnh/202
3

Nước mắm cốt chất cá cơm
Tân phú

461 31/8/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Khương

Xã Nam Dương, huyện Nam Trực,
tỉnh Nam Định 01/PVK/2023 Lạc rang húng lìu Khương

Cúc loại trắng

462 31/8/2023 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Khương

Xã Nam Dương, huyện Nam Trực,
tỉnh Nam Định 02/PVK/2023 Lạc rang húng lìu Khương

Cúc loại đỏ

463 31/8/2023
Công ty Cổ phần sản
xuất trà Dược liệu
Ngọc Anh

Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định NA/34/2023

Thực phẩm bổ sung:
SAKATA trẻ hóa đa tầng
Luxury

464 31/8/2023
Công ty Cổ phần
Thương mại CN Việt
Nam

Số nhà 29B/98 Nguyễn Trãi,
phường Vị Hoàng, TP Nam Định

01/CNVIETNAM
/2023

Bột kem không sữa 28%
chất béo (BD-1)
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